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1 Phạm Anh Duy 10/28/2019 022219009632 x

2 Trần Đức Nguyên 27/01/2019 022219000940 x

3 Nguyễn Quỳnh Chi 12/09/2019 022319006464 x

4 Nguyễn Hải Ngân 14/03/2019 022319001958 x

5 Lê Hồng Phúc 05/04/2019 022219002418 x

6 Trần Thảo Linh 20/02/2019 022319001008 x

7 Nguyễn Duy Hưng 07/05/2019 022219003576 x

8 Phạm Thùy Linh 29/12/2019 022319010341 x

9 Dương Bảo Ngọc 22/02/2019 034319002006 x

10 Lương Hải Nam 13/07/2019 022219005453 x

11 Đặng Xuân Khoa 14/02/2019 022219001070 x

12 Vũ Bảo Ngọc 08/01/2019 022319000196 x

13 Vũ Hương Giang 08/01/2019 022319000197 x

14 Nguyễn Bá Bảo Lâm 31/10/2019 022219009144 x

15 Lê Bảo Lâm 30/07/2019 022219005793 x

16 Đỗ Minh Tâm 21/06/2019 022319004379 x

17 Nguyễn Tú Quỳnh 5/21/2019 022319003930 x

18 Trường Thu Ngân 3/11/2019 022319001567 x

19 Nguyễn Hải Linh 2/6/2019 022319001955 x

20 Nguyễn Hải Nam 06/02/2019 022219002105 x

21 Phạm Tú Anh 03/07/2019 022319004362 x

22 Phạm Khánh Ngân 6/2/2019 022319004298 x

23 Trần Hà Nam 23/09/2019 022219007399 x

24 Nguyễn Huyền Anh 29/09/2019 022319007963 x

25 Võ Mình Hưng 06/11/2019 022219009868 x

26 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 4/14/2019 022319003001 x

27 Phạm Gia Khánh 14/09/2019 022219012221 x

28 Hoàng Diệp Ngọc 27/12/2019 022319010342 x

29 Trần Lê Minh Khôi 9/16/2019 022219007184 x

30 Đặng Ngọc Minh 10/5/2019 022219008774 x

31 Đào Xuân Bách 9/26/2019 022219008221 x
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32 Phạm Ngọc Linh 12/10/2019 022319010274 x

33 Vương Hữu Minh Khôi 9/30/2019 001219063625 x

34 Nông Đức Phát 1/7/2019 022219005321 x

35 Nguyễn Tường Vy 25/06/2019 022319004875 x

36 Lộ Yến Nhi 18/04/2019 022319002637 x

37 Hoàng Bảo Lâm 02/11/2019 022219008932 x

38 Nguyễn Đỗ Long 12/11/2019 022219009494 x

39 Lê Đồng Mai 19/03/2019 022319001930 x

40 Vũ Tùng Lâm 11/08/2019 022219006090 x

41 Nguyễn Bảo Linh 30/08/2019 022319006770 x

42 Mai Phương Thảo 10/04/2019 022319002964 x

43 Nguyễn Bảo Long 28/01/2019 022219005792 x

44 Mai Trần Thu Hằng 30/01/2019 022319000653 x

45 Nguyễn Châm Anh 23/11/2019 022319009106 x

46 Nguyễn Trang Thư 04/05/2019 022319002560 x

47 Nguyễn Hoàng Minh Đức 26/07/2019 022219006335 x

48 Nguyễn Hoàng Bách 12/12/2019 022219010647 x

49 Đinh Gia Huy 29/07/2019 022219006023 x

50 Đỗ Tú Anh 27/11/2019 022319009614 x

51 Tạ Anh Tuấn 31/05/2019 022219004993 x

52 Nguyễn Quỳnh Anh 06/04/2019 022319002297 x

53 Ngô Bá Hưng 30/01/2019 022219001546 x

54 Nguyễn Thanh Châu 19/04/2019 025319001405 x

55 Trần Gia Bảo 14/11/2019 022219011215 x

56 Nguyễn Phúc Hải 14/10/2019 022219008140 x

57 Hoàng Đình Thiên Phúc 12/05/2019 036219006001 x

58 Đặng Kiều Tú Anh 31/12/2019 034319013011 x

59 Phạm Phương Thảo 10/03/2019 022319001597 x

60 Phạm Đỗ An Nhi 31/08/2019 022319006418 x

61 Nguyễn Đức Phong 14/09/2019 022219008163 x

62 Đinh Hải Anh 26/01/2019 022319001775 x

63 Bùi Quang Minh 05.07.2019 036219008667 x

64 Đoàn Bảo Anh 14/12/2019 022319009769 x

65 Phạm Tống Tuệ Anh 18/12/2019 022319009940 x

66 Hoàng Khánh An 1/21/2019 022219000697 x

67 Bùi Đại Hải 10/03/2019 022219003204 x

68 Phạm Trần Khánh Vy 11/9/2019 022319010029 x



69 Nguyễn Phúc An 04/01/2019 022219000869 x

70 Bùi Gia Hưng 11/17/2019 034219014627 x

71 Trần Hoàng Nam 14/09/2019 022219007341 x

72 Nguyễn Minh Thư 22/08/2019 022319006098 x

73 Lê Duy Khang 29/12/2019 022219011678 x

74 Vũ Chiêu Minh 19/05/2019 022219003790 x

75 Ngô Đức An 11/1/2019 022219009063 x

76 Nguyễn Minh Trung 15/07/2019 022219006229 x

77 Phan Trần Quốc Khánh 10/2/2019 030219013160 x

78 Phạm Tuấn Phong 12/30/2019 022219011459 x

79 Nguyễn Hoàng Anh 5/2/2019 001319021894 x

80 Nguyễn Minh Quang 4/13/2019 0222219003520 x

81 Nguyễn Phát Thiện 12/19/2019 022219011002 x

82 Chu Nhật Minh 10/17/2019 034219012081
x

83 Phạm Nguyễn Minh Khôi 2/6/2019 022219000658 x

84 Trần Hoàng Vũ 11/14/2019 022219011360 x

85 Vũ Hoàng Anh Tuấn 8/23/2019 022219006863
x

86 Đỗ Minh Quân 2/4/2019 022219003536 x

87 Trương Hồng Thái 08/07/2019 022219006633 x

88 Lê Nguyễn Tuệ Minh 03/01/2019 022319000294 x

89 Phạm Ngọc Mẫn 05/07/2019 022319004655 x

90 Hoàng Nguyễn Bảo Linh 08/08/2019 022319006929 x

91 Vũ Hoàng Khôi 11/09/2019 022219007155 x

92 Bùi Ngọc An Nhiên 22/05/2019 022319003551 x

93 Lê Minh Hiếu 10/02/2019 045219008185 x

94 Hoàng Minh Anh 27/08/2019 022319006100 x

95 Vũ Trần Bảo Anh 25/04/2019 022319006278 x

96 Lương Hoàng Phương Minh 20/02/2019 022319000929 x

97 Nguyễn Gia Hưng 25/09/2019 022219008486 x

98 Lương Thị Nhàn 23/11/2019 022319009286 x

99 Đinh Đức Huy 16/05/2019 022219003448 x

100 Trần Nhật Linh 26/06/2019 022319005055 x

101 Nguyễn Minh Nhật 21/01/2019 022219000569 x

102 Đinh Thảo Nguyên 16/10/2019 022319009201 x

103 Chu Hoàng Bách 26/04/2019 022218003541 x

104 Nguyễn Thảo Linh 28/04/2019 022319002596 x

105 Hoàng Bảo Anh 26/04/2019 022219003593 x



106 Nguyễn Minh Lộc 30/10/2019 008219003848 x

107 Nguyễn Minh Khôi 06/10/2019 022219011852 x

108 Nguyễn Quỳnh Trang 27/01/2019 022319000841 x

109 Bù Minh Hà 12/12/2019 022319009927 x

110 Trần Bảo Duy 30/12/2019 022219011199 x

111 Phạm Ánh Dương 19/08/2019 022319006173 x

112 Nguyễn Ngọc An Nhiên 31/10/2019 022319010253 x

113 Nguyễn Ánh Dương 12/03/2019 022319005877 x

114 Bùi Thị Quỳnh Như 01/01/2019 022319000275 x

115 Tô Đỗ Anh Tuấn 02/11/2019 022219009702 x

116 Nguyễn Hồng Phúc 18/11/2019 022219009930 x

117 Đỗ Hữu Hải 02/10/2019 022219008007 x

118 Nguyễn Hà Linh 28/09/2019 022319008334 x

119 Đặng Thùy Uyên 16/02/2019 022319001483 x

120 Nguyễn Hoàng Ngân 31/03/2019 022319002165 x

121 Dương Văn Nhân 23/11/2019 022219010603 x

122 Dương Văn Hậu 30/11/2019 022219000667 x

123 Bùi Minh Khôi 12/02/2019 022219000975 x

124 Chu Tâm Anh 27/12/2019 022319010587 x

125 Lương Uyên Nhi 18/07/2019 022319004951 x

126 Trần Đăng Khôi 23/05/2019 022219003945 x

127 Trần Ánh Dương 27/03/2019 022319002696 x

128 Hoàng Đức Anh Minh 26/02/2019 022219001749 x

129 Hoàng Yến Linh 18/11/2019 024319003333 x

130 Đào Tú Anh 23/06/2019 022319004715 x

131 Bùi Hà Anh 15/05/2019 022319005200 x

132 Hà Anh Tú 16/11/2019 034219012190 x

133 Đỗ Đặng Hiển 11/03/2019 022219001971 x

134 Vũ Diệp Anh 03/10/2019 022319007633 x

135 Nguyễn Ngọc Hà 01/01/2019 022319000035 x

136 Nguyễn Hoàng Nam 21/04/2019 022219002852 x

137 Nguyễn Bảo Nam 11/10/2019 001219062413 x

138 Hoàng Châu Anh 25/01/2019 022319000937 x

139 Bùi Diệp Tường San 12/12/2019 022319010907 x

140 Trần Thanh Thảo 30/11/2019 036319015899 x

141 Nguyễn Tùng Lâm 25/04/2019 022219003630 x

142 Đồng Thiên Mỹ 28/11/2019 022319009416 x



143 Trần An Nhiên 13/11/2019 034319010788 x

144 Đỗ Quốc Bảo 24/04/2019 022219002961 x

145 Nguyễn Nhật Minh 04/07/2019 022219006679 x

146 Nguyễn Đức Minh 06/10/2019 022219009685 x

147 Bùi Thị Minh Thu 06/08/2019 022319006276 x

148 Hoàng Thu Thảo 08/02/2019 022319000702 x

149 Vũ Phương Hoa 18/01/2019 022319000261 x

150 Dương Tuấn Kiệt 15/11/2019 022219009389 x

151 Quản Minh Khang 05/08/2019 022219006868 x

152 Bùi Ánh Dương 20/06/2019 022319004152 x

153 Nguyễn Đức Nam 13/05/2019 022219004918 x

154 Mai Hải Dương 14/09/2019 022219004599 x

155 Phạm Minh Quân 06/10/2019 022219008589 x

156 Ngô Diệu Kiều Anh 28/11/2019 022319009176 x

157 Bùi Gia Hân 06/09/2019 022319007741 x

158 Bùi Hoàng Gia Linh 30/03/2019 022319002876 x

159 Vũ Tuấn Lộc 10/12/2019 033219005607 x

160 Bùi Anh Nhiên 16/01/2019 022319000708 x

161 Nguyễn Phương Nga 06/11/2019 022319008300 x

162 Ngô Gia Khánh 02/08/2019 022219006590 x

163 Vũ Thành Danh 13/03/2019 022219002417 x

164 Nguyễn Tuấn Phong 19/05/2019 022219004208 x

165 Đinh Minh Anh 27/04/2019 022319003161 x

166 Dương Trần Bảo Ngọc 17/02/2019 022319001828 x

167 Lê Duy Hưng 8/22/2019 022219006980 x

168 Trương Phú Thái 10/25/2019 022219009544 x

169 Lê Mỹ Duyên 5/13/2019 022319003079 x

170 Phan Nguyễn Bảo Yến 12/8/2019 022319009630 x

171 Hoàng Nguyễn Minh Lâm 3/2/2019 022219001535 x

172 Nguyễn Hạ Vy 6/17/2019 022319005824 x

173 Đoàn Tuệ Nhi 2/9/2019 022319001246 x

174 Nguyễn Đình Bình An 2/12/2019 022219000897 x

175 Nguyễn Chí Khôi 8/18/2019 022219006266 x

176 Dương Minh Anh 11/8/2019 022319009112 x

177 Đào Xuân Phát 2/11/2019 022219001018 x

178 Vũ Minh Anh 2/13/2019 022319000798 x

179 Bùi Khánh Linh 8/13/2019 022319005561 x

180 Nguyễn Huy Khánh 9/19/2019 022219007272 x



181 Nguyễn Duy Khôi 7/24/2019 027219007949 x

182 Quách Việt Hoàng 12/4/2019 022219010528 x

183 Lê Bình An 11/22/2019 022319009418 x

184 Nguyễn Minh Tùng 4/4/2019 022219003730 x

185 Nguyễn Đông Hà 2/12/2019 022219001144 x

186 Trịnh Tú Uyên 4/19/2019 022319003472 x

187 Lê Bảo Ngọc 3/13/2019 022319001568 x

188 Nguyễn Bảo Lâm 7/23/2019 022219006681 x

189 Nguyễn Thành Vinh 6/10/2019 022219002643 x

190 Nguyễn Trần Ngân Khánh 11/21/2019 022319009508 x

191 Đỗ Kim Mộc Trà 7/22/2019 022319005726 x

192 Phạm Quỳnh Anh 10/26/2019 022319008217 x

193 Nguyễn Tuệ An 9/18/2019 022319007058 x

194 Phạm Gia Bảo 9/24/2019 022219007720 x

195 Nguyễn Trọng Bình An 10/6/2019 022219007905 x

196 Trần Bảo Lâm 9/10/2019 022219007219 x

197 Nguyễn Thùy Dương 4/14/2019 022319002767 x

198 Trần Thành Long 4/9/2019 022219003624 x

199 Kong Phan Đức Quân 5/20/2019 022219010270 x

200 Nguyễn Nhật Vy 1/23/2019 022319000351 x

201 Đàm Hữu Duy Thịnh 1/19/2019 026219000519 x

202 Trần Gia Hân 2/14/2019 022319001752 x

203 Bùi Hoàng Thảo Nguyên 3/16/2019 022319001769 x

204 Giang Ngọc Ánh 12/13/2019 022319010426 x

205 Thái Khắc Minh Khoa 5/5/2019 040219009610
x

206 Phạm Khánh Ngọc 8/4/2019 022319002253 x

207 Hoàng Minh Nhật 18/03/2019 022219001999 x

208 Phạm Minh Ánh 4/7/2019 022319004832
x

209 Phạm Gia Bảo 2/11/2019 022219009129 x

210 Dương Quý Vương 15/01/2019 022219000602 x

211 Nguyễn Ngọc Chi 2/10/2019 036319012006 x

212 Nguyễn Kim Bình An 20/03/2019 022219002376 x

213 Nguyễn Quỳnh Anh 23/04/2019 034319002459
x

214 Vương Huy Khôi 2/7/2019 022219000653 x

215 Vũ Thanh Thảo 12/6/2019 022319010678 x

216 Bùi Hải Đăng 1/3/2019 02219000058 x



217 Vũ Gia Hưng 7/30/2019 022219006630 x

218 Nguyễn Ngọc Diệp 14/03//2019 022319001829 x

219 Lê Anh Phúc 1/1/2019 022219000392 x

220 Nguyễn Minh Anh 1/3/2019 022319000038 x

221 Phạm Đình Phú 7/18/2019 022219005456 x

222 Nguyễn Vũ Nguyên Khang 8/23/2019 022219006414 x

223 Phạm Gia Huy 6/13/2019 022219004867 x

224 Nguyễn Khánh Thư 8/12/2019 022319005529 x

225 Lưu Minh Hiếu 11/13/2019 022219009378 x

226 Vũ Đức Phúc 8/19/2019 022219007139 x

227 Bùi Minh Hải 7/28/2019 022219005721 x

228 Nguyễn Nhật Lam 3/12/2019 022319001621 x

229 Đỗ Anh Tuấn 1/5/2019 02221900195 x

230 Vũ Trần Tuấn Kiệt 1/4/2019 022219000134 x

231 Nguyễn Phương Linh 3/29/2019 022319001988 x

232 Đỗ Gia Hân 12/2/2019 022319009771 x

233 Đỗ Ngọc Hân 12/2/2020 022319009770 x

234 Vũ Quỳnh Hoa 12/14/2019 022319009726 x

235 Nguyễn Thùy Vân 1/21/2019 022319001146 x

236 Đặng Minh Hải 5/21/2019 022219003727 x

237 Chu Đức Dũng 10/26/2019 02421901752 x

238 Bùi Minh Quân 8/25/2019 022219006680 x

239 Bùi Minh Gia Huy 4/27/2019 022219003113 x

240 Trần Ngọc Bảo An 6/8/2019 022319004004 x

241 Nguyễn Nhật Quang 7/25/2019 022219005938 x

242 Nguyễn Tài Kiệt 6/12/2019 038219006333 x

243 Nguyễn Vũ Xuân Anh 27/12/2019 022319010346 x

244 Đỗ Đức Long 6/8/2019 022219006305 x

245 Đặng Minh Thư 14/08/2019 030319008729 x

246 Trần Gia Bảo 16/10/2019 022219009537 x

247 Lê Ngọc Nhi 11/6/2019 022319003918 x

248 Vũ Đức Nam 23/5/2019 022219003649 x

249 Nguyễn Bảo An 26/8/2019 22861363819 x

250 Nguyễn Bảo Anh 26/8/2019 2282422535 x

251 Phạm Đức Quang 9/10/2019 022219000897 x

252 Vũ Chu Kiên 16/05/2019 022319004431 x

253 Triệu Khánh Toàn 9/1/2019 022219000428
x



254 Trịnh Ngọc Châu Anh 15/2/2019 022319000954 x

255 Hoàng Anh Tuấn 14/10/2019 022219008477 x

256 Lê Bảo An 18/6/2019 022319004697 x

257 Vũ Khánh Linh 18/12/2019 x

(Danh sách này có 257 học sinh)


